ÔN TẬP HỌC KÌ 1
I. LẬP CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC SAU:
1) 
2) 2Ba + O2 → 2BaO
3) H2 + Cl2 → 2HCl
4) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
5) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
6) 4Na + O2 → 2Na2O
7) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
8) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
9) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
10) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
11) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
12) 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2 + 3H2O
13) Ba(OH)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + H2O
14) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
15) 4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3
16) 4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2 
17) Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S
II. 
III. VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC:
1) Al (III) và SO4 (II)
· Al2(SO4)3
2) Mg (II) và CO3 (II)
· MgCO3
3) Cu(II) và Cl(I)
· CuCl2
4) C(IV) và S(II)
· CS2
IV. TÌM HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ SAU:
1) FeCl2 – Cl (I) vậy Fe hóa trị bao nhiêu?
· Fe(II)
2) Fe2(SO4)3 – SO4 (II) vậy Fe hóa trị bao nhiêu?
· Fe(III)
3) Cu2O – O (II) vậy Cu có hóa trị bao nhiêu?
· Cu(I)
4) H2S – H (I) vậy S có hóa trị bao nhiêu ?
· S (II)
V. BÀI TOÁN ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG:
Để thu được Canxi Clorua CaCl2, ta phải dùng 5,6g Canxi Oxit CaO tác dụng với dd chứa 7,3g Axit Clohidric HCl. Sau phản ứng ta còn thu được nước 1,8g Nước H2O.
a) Viết phương trình hóa học dạng chữ và CTHH
b) Viết Công thức về khối lượng
c) Tìm khối lượng Canxi Clorua thu được
d) Cân bằng phương trình hóa học trên
Bài làm
a) Canxi Oxit + Axit Clohidric → Canxi Clorua + Nước
CaO + HCl → CaCl2 + H2O
b) m CaO + m HCl = m CaCl2 + m H2O
5,6 +  7,3 = m CaCl2 + 1,8
 m CaCl2 = 5,6 + 7,3 – 1,8
c) m CaCl2 = 11,1g  
d) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

